	PHỤ LỤC: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG TÀI SẢN, CCDC THANH LÝ 
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-KCN ngày       /5/2023 của Ban Quản lý các KCN)


	STT
	Nội dung công việc
	Khối lượng
	đơn vị
	Lý do thanh lý

	
	
	
	
	

	I
	Cửa sổ panô gỗ, kính
	 
	 
	 

	1
	Cửa chớp gỗ (KT: 1,8*1,7m)
	36,72
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	2
	Cửa sổ Pano gỗ kính(KT: 1,8*1,7m)
	27,54
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	3
	Khuôn đơn (KT: 1,8*1,7m)
	27,54
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	4
	Khuôn kép vòm
	7,2
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	5
	Hoa sắt cửa sổ (KT: 1,8*1,7m), thép 14*14mm
	9,18
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	II
	Cửa đi pa nô gỗ, kính
	 
	 
	 

	1
	Cửa mẹ bồng con, 2 cánh (KT: 1,2 *2,65+2*1,65*0,54)
	6
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	2
	Cửa pano kính gỗ D3, 1 cánh(KT: 0,8*2,2m)
	21,12
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	3
	Cửa WC pano gỗ kính,1 cánh (KT: 0,8*2,2m)
	7,04
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	4
	Cửa pano kính gỗ D2, 1 cánh(KT: 0,8*1,8m)
	2,88
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	5
	Hoa sắt cửa đi (KT: 1,2*0,5m), thép 14*14mm
	7,2
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	6
	Hoa sắt cửa đi (KT: 0,4*0,2m), thép 14*14mm
	0,48
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	7
	Hoa sắt cửa đi (KT: 0,4*1,2m), thép 14*14mm
	2,88
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	III
	Vách nhôm kính
	 
	 
	 

	1
	VK-A
	25,92
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	2
	VK-2
	11,936
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	3
	Vách nhôm kích sảnh chính
	6,7436
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	4
	VK-B
	25,92
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	5
	VK-3
	8,608
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	6
	VK-HT (1,75*2,8)
	9,8
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	7
	VK-HT (1,75*3,2)
	11,2
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	8
	VK-C
	25,92
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	9
	VK-4
	8,48
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	10
	VK-6
	9,69
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	IV
	Thiết bị vệ sinh
	 
	 
	 

	1
	Xí bệt (dự án sửa chữa năm 2015 đã hỏng và sửa chữa lại năm 2018)
	15
	cái
	đã hỏng

	2
	Tiểu nam (sửa năm 2015)
	12
	cái
	đã hỏng

	3
	Tiểu nữ
	11
	cái
	đã hỏng

	4
	Tiểu nữ (sửa năm 2015)
	4
	cái
	đã hỏng

	5
	Lavabo (loại thường sửa năm 2015)
	4
	cái
	đã hỏng

	6
	Lavabo (Loại Cảm ứng sửa năm 2015)
	12
	cái
	đã hỏng

	7
	Máy sấy tay (sửa năm 2015)
	16
	cái
	đã hỏng

	V
	Tôn lợp
	 
	 
	 

	1
	Nhà cải tạo (505m2)
	505
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	2
	Nhà xe
	149,604
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	VI
	Hàng rào
	 
	 
	 

	1
	Cổng thép
	1
	bộ
	Hết khấu hao, đã hỏng

	2
	Hoa sắt hàng rào Kích thước 1,25*2,6, thép hộp 14*14*1,2mm
	45,5
	m2
	Hết khấu hao, đã hỏng

	
	Tổng cộng: 33 danh mục TS, CCDC
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